
ABE

Vật rơi/bay/rớt, điện giật

Chứng nhận an toàn*

AB

Vật rơi/bay/rớt

AE

Vật rơi/bay,

điện giật

Xác minh an toàn tự nguyện*

A

Vật rơi/bay

Phòng ngừa hoặc giảm thiểu 

rủi ro do vật rơi/bay/rớt; phòng 

ngừa nguy cơ điện giật vào đầu

Phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi 

ro do vật rơi/bay/rơi

Ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi 

ro do làm rơi hoặc bay vật thể; 

phòng ngừa nguy cơ điện giật 

vào đầu

Phòng ngừa hoặc giảm thiểu 

rủi ro do rơi hoặc vật thể bay

*Chứng nhận an toàn (giấy chứng nhận): Chứng nhận an toàn là bắt buộc khi sản xuất hoặc nhập khẩu một sản phẩm để chứng 

nhận an toàn để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận an toàn.

*Báo cáo xác minh an toàn tự nguyện (giấy chứng nhận): Khi sản xuất hoặc nhập khẩu các máy móc độc hại hoặc nguy hiểm, 

v.v. không phải chứng nhận, hãy xác nhận và báo cáo xem hiệu suất an toàn có đáp ứng các tiêu chuẩn hay không.

Hướng dẫn mua và sử dụng

Thay mũ bảo hộ  theo định kỳ được nhà sản xuất khuyến nghị và không sử dụng các sản 

phẩm bị hư hỏng, xuống cấp. Lựa chọn mũ bảo hộ phù hợp với thể trạng, vị trí làm việc của 

người sử dụng, và điều chỉnh cho phù hợp với đầu.

Hãy chắc chắn

kiểm tra chứng

nhận KC!

Truy cập trang web của

Viện Chứng nhận Sức

khỏe và An toàn Lao 

động để biết thêm thông

tin. (http://kosha.or.kr/oshci)

Nhãn chứng nhận an toànMũ bảo hộ

Chọn khả năng/cấp mũ bảo hộ(ABE, AB, AE, A) phù hợp với mục đích công việc của bạn và 

sử dụng các sản phẩm được chứng nhận an toàn. Trước khi đội mũ bảo hiểm, kiểm tra xem có 

bất kỳ dấu hiệu bất thường nào với sản phẩm không, chẳng hạn như hư hỏng hoặc biến dạng vỏ.

Chọn kích thước phù hợp với người sử dụng, bao gồm các điều kiện vật lý và điều chỉnh 

tựa đầu của nôi cho phù hợp với kích thước đầu của người dùng. Hầu hết các mũ bảo hộ đều 

có thể điều chỉnh kích cỡ.

Thắt chặt dây đeo cằm để cố định và ổn định mũ bảo hộ

Không sử dụng những sản phẩm đã cũ, hư hỏng, xuống cấp. Mũ bảo hộ đã bị va đập dù 

chỉ một lần cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của nó ngay cả khi nhìn 

bằng mắt thường không có vấn đề gì, vì vậy hãy thay mũ bảo hiểm theo định kỳ như nhà 

sản xuất khuyến nghị.

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra Hướng dẫn sử dụng của từng sản 

phẩm do nhà sản xuất cung cấp.
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nôi

Dây đeo cằm

Vỏ 

bọc

Giảm xóc tác động

ABE /AB

AE /A

Mũ bảo hộ

Hướng dẫn  an  toàn  khi  đeo  th iế t  b ị  bảo  hộ

2023-Văn phòng Đổi mới Giáo dục-1008

Được chứng nhận bởi Cơ quan Y tế và An 

toàn Lao động Hàn Quốc

Sản phẩm được chứng nhận an toàn: Mũ bảo hộ

Loại/Mẫu: XXXX

Công suất/Lớp: XXXX

Chứng nhận an toàn số: ** - AV * CQ -**

Ngày chứng nhận an toàn: 20**. **. **

.Ngày sản xuất: 20**. **. **

.Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX
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Nhãn

chứng nhận an toàn

Dây đai an toàn toàn thân giúp bảo vệ cơ thể tuyệt vời bằng cách 

phân tán tải trọng tác động trong trường hợp bị ngã.

Neo hình 

chữ U

Phòng tránh

Khối an toàn

-Để giữ cơ thể lại khi bị ngã

-Được sử dụng khi sàn làm việc được lắp đặt và không cần phải 

dựa vào dây đai an toàn

-Xoay sợi dây thành hình chữ U trên một cấu 

trúc, v.v., để đỡ cơ thể trong dây đai an 

toàn.

-Được sử dụng khi cần làm việc bằng cả 

hai tay bằng cách đỡ cơ thể trong dây đai 

an toàn
- Dùng làm giàn giáo treo, thang nhà cao tầng, 

khung thép, tháp thép,..

- Được trang bị thiết bị cuộn dây tự động 

để chống rơi

Dây đai an toàn toàn thân

Đơn lẻ

Sử dụng dây đai an toàn toàn

thân

Kiểm tra xem dây đai an toàn và các thiết bị cố định (các điểm cố định như neo) cũng như dây 

đai an toàn và các thiết bị kết nối (dây buộc, carabiner, v.v.) có được kết nối tốt hay không. Dây 

buộc để tránh rơi phải được nối với vòng chữ D ở mặt sau.

Trước khi đeo, hãy kiểm tra xem sản phẩm có bất kỳ điểm bất thường nào không, chẳng hạn như độ 

mòn của dây, biến dạng kim loại và tình trạng khâu dây buộc. Không sử dụng các dây cũ, hư hỏng 

hoặc xuống cấp.

Điều chỉnh dây đeo ngực, thắt lưng, v.v. cho phù hợp với cơ thể người dùng. Hầu hết các dây đai 

an toàn đều có thể điều chỉnh kích thước.

Khi sử dụng khóa kéo lùi, hãy kiểm tra hướng sử dụng được khắc và đường kính của dây cứu 

sinh.

Khi sử dụng khối an toàn, hãy sử dụng dây đai an toàn toàn thân được chứng nhận có khối an 

toàn. Việc tùy ý sửa đổi hình thức dây đai an toàn hoặc thay thế, sửa đổi các bộ phận của sản phẩm 

là nguy hiểm vì tính năng an toàn không được đảm bảo. Đảm bảo sử dụng tất cả các sản phẩm 

được chứng nhận mà không tự ý sửa đổi chúng.

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra Hướng dẫn sử dụng cho từng sản phẩm do nhà sản xuất 

cung cấp.
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Khi sử 

dụng dây 

đai toàn 

thân

Bộ điều chỉnh 

độ đàn hồi
Dây buộc Vòng số 8

Móc phụ trợ

Móc phụ trợ
Móc

Móc

Đai cứu hộ

Dây đai an 

toàn

Khi sử 

dụng 

đai nịt 

bụng

Hướng dẫn mua và sử dụng

1

Dây đai an toàn toàn thân

Hướng  dẫn  an  toàn  khi  đeo  th i ế t  b ị  bảo  hộ

Hãy chắc chắn

kiểm tra chứng

nhận KC!

Truy cập trang web của

Viện Chứng nhận Sức

khỏe và An toàn Lao 

động để biết thêm thông

tin. http://kosha.or.kr/oshci)

Được chứng nhận bởi Cơ quan Y tế và An toàn Lao động

Hàn Quốc

Sản phẩm được chứng nhận an toàn: Dây đai an toàn

Loại/Mẫu: XXXX

Công suất/Lớp: XXXX

Chứng nhận an toàn số: ** - AV * CQ -**

Ngày chứng nhận an toàn: 20**. **. **

.Ngày sản xuất: 20**. **. **

.Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX

Khóa kéo lùi

D-ring

vòng 

chữ D

Móc đa năng

Móc

Dây đeo

Kiểm tra khả năng và cấp độ trên nhãn chứng nhận để chọn loại phù hợp với loại công việc và 

đảm bảo sử dụng các sản phẩm đã được chứng nhận an toàn.
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Nhãn chứng nhận an toànGiầy bảo hộ

Kiểm tra khả năng và cấp độ trên nhãn chứng nhận an toàn và đảm bảo sử dụng các sản 

phẩm được chứng nhận an toàn.

Giày bảo hộ công nghiệp được phân loại theo tính năng bổ trợ của chúng, bao gồm khả năng chống bị vật rơi 

trúng hoặc bị va đập/đâm bởi vật sắc nhọn; lựa chọn và sử dụng sản phẩm phù hợp cho nơi làm việc.

-Giày bảo hộ cao su: Chống nước

-Giày bảo hộ chống tĩnh điện: Ngăn chặn tĩnh điện nạp vào 

cơ thể

-Giày cách điện: Chống điện giật từ điện áp thấp

Giày lao động được bán trực tuyến mà không có chứng nhận an toàn là không phù hợp để 

sử dụng trong công nghiệp. (Kết quả kiểm tra hiệu suất đối với các sản phẩm không được 

chứng nhận cho thấy thiếu khả năng bảo vệ ngón chân và đế)

Hiệu suất an toàn sẽ không được đảm bảo nếu bạn tự ý sửa đổi hình dạng của giày bảo hộ 

(uốn cong, v.v.) hoặc thay thế hoặc thay đổi một phần của sản phẩm (đế lót, v.v.). Sử dụng 

tất cả các sản phẩm được chứng nhận bằng cách điều chỉnh chúng cho phù hợp với 

người dùng.

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra Hướng dẫn sử dụng cho từng sản phẩm do 

nhà sản xuất cung cấp.
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Hãy chắc chắn kiểm tra chứng nhận của KC!

Truy cập trang web của Viện Chứng nhận Sức khỏe và An toàn Lao 

động để biết thêm thông tin. (http://kosha.or.kr/oshci)
Vị trí sử dụng theo cấp độ

Công việc 

nặng nhọc

Công việc 

thông thường

Công việc 

nhẹ

Nơi có nguy cơ bị vật rơi trúng hoặc bị va đập/đâm bởi vật sắc nhọn trong các phân xưởng xử lý nguyên liệu, gia công, 

bốc dỡ và vận chuyển thép trong các ngành khai thác mỏ, xây dựng, khai thác sắt và vận chuyển, bốc dỡ các vật nặng trong 

công nghiệp. ngành công nghiệp xây dựng

-Giày bảo hộ hóa chất: Ngăn chặn nguy cơ gây hại từ hóa chất

-Giày bảo hộ mu bàn chân: Bảo vệ mu bàn chân

-Ủng cách điện: Chống nước và chống điện giật do điện áp cao

Giày bảo hộ không 

được chứng nhận

Thân

Đế ngoài
Lõi chống thâm nhập

Lõi

Hướng dẫn mua và sử dụng

Giầy bảo hộ

Hướng dẫn an toàn khi  đeo  thiết  b ị  bảo  

hộ

Được chứng nhận bởi Cơ quan 

Y tế và An toàn Lao động Hàn Quốc

Sản phẩm được chứng nhận an toàn: Giày bảo 

hộ

Loại/Mẫu: XXXX

Công suất/Lớp: XXXX

Chứng nhận an toàn số: ** - AV * CR -**

Ngày chứng nhận an toàn: 20**. **. **.

Ngày sản xuất: 20**. **. **.

Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX

Sử dụng giày bảo hộ phù hợp với từng khu công nghiệp tùy theo điều kiện làm việc, 

chủng loại giày bảo hộ, v.v. và kiểm tra dấu chứng nhận KSc.

Nơi có nguy cơ bị vật rơi trúng hoặc bị va đập/đâm bởi vật sắc nhọn tại nơi làm việc trên phương tiện giao thông hoặc nơi 

làm việc chung Xử lý thủ công máy công cụ, gia công kim loại, vận chuyển, máy xây dựng và vận hành

Nơi có nguy cơ bị vật rơi trúng hoặc bị va đập/đâm bởi vật sắc nhọn trong các phân xưởng xử lý vật tương đối nhẹ như 

phân loại kim loại, lắp ráp sản phẩm điện, phân loại sản phẩm hóa chất, vận hành thiết bị phản ứng, chế biến thực phẩm
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Bảo vệ mắt khỏi các tia có hại phát sinh trong quá trình hàn và ngăn ngừa mù lòa

Bảo vệ mặt khỏi bỏng nhiệt và mảnh hàn

Không sử dụng các sản phẩm không được chứng nhận mà hiệu quả an toàn không được 

đảm bảo vì có nguy cơ gây thương tích cho mắt và mặt.

Không sử dụng để hàn bằng cách gắn bộ lọc chặn ánh sáng có hiệu suất bảo vệ 

chưa được xác nhận trên bề mặt an toàn chung. Mặt an toàn chung chỉ bảo vệ mặt khỏi 

các hạt bay và không thể chặn các tia có hại. Hãy cẩn thận với những quảng cáo 

trực tuyến sai sự thật cho rằng các bề mặt an toàn chung có thể được sử dụng để hàn.

Khi sử dụng hoặc thay thế sản phẩm, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng cho từng sản 

phẩm do nhà sản xuất cung cấp.

Thay thế các bộ phận tiêu hao chính của 

mũ hàn bằng các bộ phận giống hệt được 

chứng nhận KCs với hiệu suất đã được 

xác nhận! Các sản phẩm không được 

chứng nhận và các bộ lọc thủy tinh thông 

thường chưa được xác nhận hiệu quả sẽ 

không thể bảo vệ đôi mắt của bạn.
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Bộ lọc hàn chung Bộ lọc hàn cầm tay
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Bộ lọc hàn tự động

Tấm bìa

Tấm chặn ánh sáng (bộ lọc)

Tấm bìa

Sản phẩm

đồng nhất

Hướng dẫn mua và sử dụng

1

Nhãn chứng nhận an toàn

Mặt nạ Hàn

Hướng dẫn an toàn khi  đeo  thiết  b ị  bảo  

hộ

Hãy chắc chắn 

kiểm tra chứng 

nhận KC!

Truy cập trang web của 

Viện Chứng nhận Sức 

khỏe và An toàn Lao 

động để biết thêm thông 

tin.

(http://kosha.or.kr/oshci)

Được chứng nhận bởi Cơ quan Y tế và An 

toàn Lao động Hàn Quốc

Sản phẩm đã được chứng nhận an toàn: Mũ 

hàn

Loại/Mẫu: XXXX

Công suất/Lớp: XXXX

Chứng nhận an toàn số: **- AV * Ca -**

Ngày chứng nhận an toàn: 20**. **. **.

Ngày sản xuất: 20**. **. **.

Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX

Mặt nạ Hàn

Hãy lựa chọn mặt nạ hàn có khả năng cản sáng và tia có hại phù hợp với mục đích

công việc.

Đảm bảo thay thế các vật tư tiêu hao (bộ lọc và tấm che) bằng sản phẩm chính hãng.
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Khi sử dụng kính an toàn trong môi trường công nghiệp, hãy sử dụng chúng phù hợp tùy theo mục 

đích, khả năng chặn ánh sáng, v.v. và nhớ kiểm tra nhãn chứng nhận KCs.

Kính bảo hộ

Chứng nhận an toàn*(kính an toàn chặn ánh sáng) Xác minh an toàn tự nguyện*(kính an toàn chung)

Bảo vệ mắt bạn khỏi tia cực tím, tia hồng ngoại có hại và các tia hoặc tia bắn có 

cường độ mạnh.

Bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi bị bắn tung tóe

UV Hồng ngoại Kết hợp Khi hàn Thủy tinh Nhựa Ống kính theo 

quy định

Khi tiếp xúc với 

tia UV

Khi tiếp xúc với 

tia hồng ngoại

Khi tiếp xúc với tia 

cực tím và hồng 

ngoại

Khi tiếp xúc với tia UV, tia 

hồng ngoại và tia nhìn thấy 

cường độ cao (ví dụ: hàn 

oxy, v.v.)

Thấu kính thủy

tinh

Ống kính nhựa
Ống kính theo quy

định

* Chứng nhận an toàn (chứng chỉ): Chứng nhận an toàn là bắt buộc khi sản xuất hoặc nhập khẩu một sản phẩm cần chứng nhận an 

toàn để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận an toàn.

* Báo cáo xác minh an toàn tự nguyện (giấy chứng nhận): Khi sản xuất hoặc nhập khẩu các máy móc độc hại, nguy hiểm, v.v. không

phải chứng nhận, hãy xác nhận và báo cáo xem hoạt động an toàn có đáp ứng tiêu chuẩn hay không.

Sử dụng kính bảo hộ

Kiểm tra khả năng và cấp độ trên nhãn chứng nhận an toàn và đảm bảo sử 

dụng các sản phẩm được chứng nhận an toàn.

Nếu bạn sử dụng các sản phẩm không được chứng nhận hoặc kính an toàn không nhằm 

mục đích sử dụng thì sẽ có nguy cơ bị thương ở mắt vì hiệu quả an toàn không được 

đảm bảo.
Lựa chọn công suất cản sáng phù hợp với mục đích làm việc và các tia có hại cho kính an toàn 

cản sáng. Kiểm tra chứng nhận an toàn của thiết bị bảo hộ và hướng dẫn sử dụng do nhà sản 

xuất cung cấp để lựa chọn công suất cản sáng.

* Ngoài ra, tham khảo thêm KS P 8141 (thiết bị bảo hộ cản sáng), tiêu chuẩn sử dụng tùy theo 

công việc.

Kính an toàn thông thường chỉ bảo vệ mắt khỏi các hạt bay và không thể chặn các tia có hại.

Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra để đảm bảo không có bọt khí, bọt, đốm, vết đúc, lỗ hoặc cặn 

bám trên bề mặt thấu kính.

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra Hướng dẫn sử dụng cho từng sản phẩm do nhà 

sản xuất cung cấp.

2

1

3

4

5

6

※Đối với các sản phẩm được khai báo để xác minh an toàn tự nguyện, số 

chứng nhận được hiển thị là ‘**-AV*GM-****’.

Nhãn chứng nhận an toàn

Kính bảo hộ

Hướng dẫn an toàn khi  đeo  thiết  b ị  bảo  

hộ

Hãy chắc chắn 

kiểm tra chứng 

nhận của KC!

Truy cập trang web của 

Viện Chứng nhận Sức 

khỏe và An toàn Lao 

động để biết thêm thông 

tin.

(http://kosha.or.kr/oshci)

Được chứng nhận bởi Cơ quan Y tế và An toàn Lao động Hàn Quốc

Sản phẩm được chứng nhận an toàn: Kính an toàn

Loại/Mẫu: XXXX

Công suất/Lớp: XXXX

Chứng nhận an toàn số: **- AV * CZ -**

Ngày chứng nhận an toàn: 20**. **. **.

Ngày sản xuất: 20**. **. **.

Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX
Kính an toàn 

chặn ánh sáng
Kính an toàn 

thông thường

Hướng dẫn mua và sử dụng
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Chọn mặt nạ chống bụi phù hợp với môi trường làm việc của bạn và điều 

chỉnh nó cho phù hợp với khuôn mặt của bạn. Mặt nạ chống bụi có van xả khí 

không được khuyến khích sử dụng để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm vì có 

nguy cơ phát tán vi rút và các chất khác ra bên ngoài.

Hình dạng và cấu tạo của khẩu trang chống bụi

Vị trí sử dụng theo cấp độ Nhãn chứng nhận an toàn

Mặt nạ công 

nghiệp

Mặt nạ y tế

Đặc biệt
Nơi phát sinh bụi chứa chất có độc tính cao như berili, nơi xử 

lý amiăng

Cấp 1

Những nơi phát sinh bụi sinh nhiệt, chẳng hạn như khói kim 

loại, v.v.,

Những nơi phát sinh bụi cơ học, v.v.(Trừ trường hợp chỉ cần 

đeo khẩu trang chống bụi loại 2, chẳng hạn như silicon)

Có thể tháo rời Bộ lọc khuôn mặt

Mặt nạ toàn phần Mặt nạ nửa mặt Kết nối trực tiếp toàn mặt Kết nối trực tiếp nửa mặt Nửa mặt

Mặt nạ chống bụi  công nghiệp

Hướng dẫn an toàn khi  đeo  thiết  b ị  bảo  

hộ

Được chứng nhận bởi Cơ quan Y tế và 

An toàn Lao động Hàn Quốc

Sản phẩm đã được chứng nhận an toàn: Mặt nạ chống 

bụi

Loại/Mẫu: XXXX

Công suất/Lớp: XXXXChứng nhận an toàn số: **-

AV * CT -**

Ngày chứng nhận an toàn: 20**. **. **.

Ngày sản xuất: 20**. **. **.

Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX

Hãy chắc chắn kiểm tra chứng

nhận KC!

Truy cập trang web của Viện Chứng

nhận Sức khỏe và An toàn Lao động

để biết thêm thông tin.

(http://kosha.or.kr/oshci)

Dải buộc 

đầu

Kính

Sống mũi

Hộp lọc

Mặt nạ

Van nạp

Van xả
Đầu nối

Van nạp

Van xả

Hộp lọc

Dải buộc 

đầu

Đầu nối Mặt nạ

Dải buộc 

đầu

Kính

Sống mũi

Mặt nạ

Hộp lọc

Van nạp

Van xả

Dải buộc 

đầu

Dải buộc 

đầu

Mặt nạ

Hộp lọc

Van xả

Van nạp

Mặt nạ 

(bộ lọc)

Van xả

Bộ điều chỉnh 

kim loại

Cấp 2

※ Không nên sử dụng khẩu trang lọc không có van xả ở các địa điểm Đặc biệt hoặc Cấp 1.

Nơi phát sinh bụi, v.v., không bao gồm những nơi cần sử 

dụng khẩu trang đặc biệt, loại 1
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Kiểm tra khả năng và cấp độ trên nhãn chứng nhận an toàn và 

đảm bảo sử dụng các sản phẩm được chứng nhận an toàn.

Sử dụng mặt nạ chống bụi khi nồng độ oxy từ 18% trở lên.

Tùy theo tính chất công việc mà chọn loại khẩu trang chống bụi 

toàn mặt che toàn bộ khuôn mặt (miệng, mũi, mắt) hoặc khẩu trang 

nửa mặt che miệng và mũi.

Sử dụng băng đeo đầu và bộ điều chỉnh kim loại (sống mũi) của khẩu 

trang cho phù hợp với khuôn mặt của bạn.

Không cản trở độ bám dính bằng cách đeo khăn hoặc vật khác giữa mặt 

người dùng và mặt nạ chống bụi.

Sau khi đeo khẩu trang chống bụi, hãy kiểm tra xem nó có vừa khít với 

mặt bạn hay không bằng cách tự kiểm tra độ vừa vặn.

※ Đóng van nạp và hít vào, sau đó đóng van xả và thở ra để tự kiểm tra xem 

có phù hợp không.

Đảm bảo mang băng đeo ra phía sau đầu. Bạn không thể đảm bảo vừa 

vặn nếu đeo băng đô lên tai.

Hiệu quả an toàn sẽ không được đảm bảo nếu một phần của sản phẩm 

mặt nạ chống bụi (hộp lọc, v.v.) bị thay thế hoặc thay thế bằng một sản 

phẩm tùy ý. Thay thế sản phẩm được chứng nhận (bao gồm cả phụ kiện) theo 

quy định hoặc kiểm tra với nhà sản xuất.

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra Hướng dẫn sử dụng cho từng sản 

phẩm do nhà sản xuất cung cấp.

Hướng dẫn mua và sử dụng
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Mặt nạ chống bụi công nghiệp

Hướng dẫn an toàn khi đeo 

thiết bị  bảo hộ



Chọn mặt nạ phòng độc phù hợp với môi trường làm việc của người dùng và các 

chất độc hại, đồng thời điều chỉnh mặt nạ cho vừa với khuôn mặt của bạn. Hãy 

chắc chắn kiểm tra dấu chứng nhận KC.

Vị trí sử dụng theo cấp độ

Hiển thị màu sắc ở bề mặt bên ngoài của từng loại mặt nạ phòng

độc

Nhãn chứng nhận an toàn

Nồng độ cao Được sử dụng trong bầu không khí có nồng độ khí hoặc hơi 

nhỏ hơn 2/100 (3/100 đối với amoniac)

Nồng độ vừa 

phải
Được sử dụng trong bầu không khí có nồng độ khí hoặc hơi 

nhỏ hơn 1/100 (1,5/100 đối với amoniac)

Nồng độ thấp 

hoặc tối thiểu Được sử dụng trong môi trường có nồng độ khí hoặc hơi nhỏ 

hơn 0,1/100 trong trường hợp không khẩn cấp

Riêng biệt Kết nối trực tiếp

Toàn mặt Nửa mặt Toàn mặt (kính đơn) Toàn mặt (kính đôi) Nửa mặt

Hợp chất hữu cơ Nâu

Halogen, hydro sunfua, hydro xyanua Xám

Axit sunfuric Vàng

Amoniac Xanh lá

Kết hợp và kép
·Kết hợp: Tất cả các màu khícó liên quan (tách thành hai lớp)

·Kép: Cả hai màu khítrắng và có liên quan (tách thành hai lớp)

Mặt nạ phòng độc

Hướng dẫn an toàn khi  đeo  thiết  b ị  bảo  

hộ

Được chứng nhận bởi Cơ quan Y tế và 

An toàn Lao động Hàn Quốc

Sản phẩm đã được chứng nhận an toàn: Mặt nạ phòng 

độc

Loại/Mẫu: XXXX

Công suất/Lớp: XXXX

Chứng nhận an toàn số: **- AV * CU -**

Ngày chứng nhận an toàn: 20**. **. **.

Ngày sản xuất: 20**. **. **.

Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX

Hãy chắc chắn kiểm tra chứng

nhận KC!

Truy cập trang web của Viện

Chứng nhận Sức khỏe và An toàn

Lao động để biết thêm thông tin.

(http://kosha.or.kr/oshci)

băng buộc 

đầu

Kính

Sống mũi

Mặt nạ

Van nạp

Van xả

Đầu nối

Hộp chứa

Mặt nạ

Kính

Sống mũi

Van nạp

Van xả

băng buộc 

đầu

Kính

Sống mũi

Van nạp

Van xả

băng buộc 

đầu Hợp chứa

băng buộc 

đầu

Van xả

Hình dạng và cấu tạo của mặt nạ phòng độc
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Kiểm tra khả năng và cấp độ trên nhãn chứng nhận an toàn cũng như màu 

sắc ghi bên ngoài hộp chứa, đồng thời đảm bảo sử dụng các sản phẩm được 

chứng nhận an toàn.

Sử dụng mặt nạ phòng độc khi nồng độ oxy từ 18% trở lên.

Sử dụng mặt nạ phòng độc toàn mặt ở nồng độ cao hoặc trung bình (riêng 

biệt, kết nối trực tiếp).

Khi đeo mặt nạ phòng độc, hãy sử dụng băng đô của khẩu trang phù hợp với 

khuôn mặt của bạn.

Sau khi đeo khẩu trang chống bụi, hãy kiểm tra xem nó có vừa khít với mặt 

bạn hay không bằng cách tự kiểm tra độ vừa vặn.

※ Đóng van nạp và hít vào, sau đó đóng van xả và thở ra để tự kiểm tra xem 

có phù hợp không.

Thay thế hộp mực phù hợp bằng sơ đồ đường cong đột phá và thẻ ghi thời 

gian sử dụng đi kèm sản phẩm mặt nạ phòng độc.

※ Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, mùi vị, mùi hoặc kích ứng khi sử dụng mặt nạ 

phòng độc, hãy rời khỏi khu vực bị ô nhiễm, thực hiện các biện pháp thích hợp 

và thay hộp chứa ngay lập tức.

Hiệu suất an toàn sẽ không được đảm bảo nếu một phần của sản phẩm mặt 

nạ phòng độc (hộp chứa, v.v.) được thay thế hoặc thay thế bằng một sản 

phẩm tùy ý. Thay thế sản phẩm được chứng nhận (bao gồm cả phụ kiện) 

theo quy định hoặc kiểm tra với nhà sản xuất.

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra Hướng dẫn sử dụng cho từng sản 

phẩm do nhà sản xuất cung cấp.
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Hướng dẫn mua và sử dụng

Mặt nạ phòng độc

Hướng dẫn an toàn khi đeo 

thiết bị  bảo hộ



Mặt nạ dưỡng khí

Hướng dẫn an toàn khi  đeo  thiết  b ị  bảo  

hộ

Được chứng nhận bởi Cơ quan Y tế và 

An toàn Lao động Hàn Quốc

Sản phẩm được chứng nhận an toàn: Mặt nạ thông gió

Loại/Mẫu: XXXX

Công suất/Lớp: XXXX

Chứng nhận an toàn số: **- AV * CV -**

Ngày chứng nhận an toàn: 20**. **. **.

Ngày sản xuất: 20**. **. **.

Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX

Hãy chắc chắn kiểm

tra chứng nhận KC!

Truy cập trang web của

Viện Chứng nhận Sức

khỏe và An toàn Lao 

động để biết thêm thông

tin. (http://kosha.or.kr/oshci)

Sử dụng mặt nạ dưỡng khí trong không gian hạn chế, v.v., nơi khó duy trì thông gió đầy đủ. 

Hãy chắc chắn kiểm tra dấu chứng nhận KC.

Hình dạng và phạm vi sử dụng của từng loại mặt nạ dưỡng khí

Mặt nạ ống

Mặt nạ hít
Thông gió bằng điện/bằng tay(tấm che mặt và mũ trùm áp

dụng cho loại dùng điện)

Mặt nạ có đường khí

Mặt nạ

Đầu nối
Dây đeo 

vai

Ống Ống

Biển hiệu

Mặt nạ

Đầu nối

Dây đeo 

vai

Túi khí

Bộ điều khiển dòng 

chảy

Dây
Công tắc tốc độ dòng chảy

Dây

Máy thông gió

bằng tay (bộ lọc

tích hợp)

<Thủ công>

< Điện >

Máy thông gió

điện (bộ lọc tích 

hợp)

Mui

Bộ lọcĐầu nối

Bộ điều khiển dòng 

chảy

Ống điều áp

Dây đeo vai

Van cung 

ứng

Mặt nạ
Ống điều áp Bộ lọc

Nguồn khí Nguồn khí

Dây nối

Đầu nối

Van cung ứng

Van giảm áp

Van Kiểm tra

Ống nối

Ống cao áp

Mặt nạ
Dây đeo vai

Bình chứa khíáp suất cao nhỏ

Máy đo áp suất

Bộ lọc

Nguồn khí

Ống điều áp

Phần cuối của ống được cố định trong không khí trong lành và không 

khí được hút vào khi người dùng thở qua ống, mặt nạ, v.v.

Một máy thở (điện, thủ công) được cố định trong không khí trong lành và không 

khí được cung cấp qua ống mềm, mặt nạ, v.v. (Được trang bị bộ điều khiển lưu 

lượng và bộ lọc)

Dòng chảy liên tục (phù hợp với mặt nạ chắn gió, mũ trùm) Nhu cầu và áp lực-cầu

Khí nén được cung cấp cho người dùng từ nguồn không khí thông 

qua ống mềm, mặt nạ, v.v. (Được trang bị bộ điều khiển lưu lượng 

và bộ lọc)

Với cấu trúc tương tự như loại lưu lượng không đổi, không khí được 

đưa vào mặt nạ theo nhịp thở của người dùng thông qua các van cấp.

Mặt nạ có đường khí kết hợp Các loại nguồn khí cho mặt nạ dưỡng khí

Máy nén khí Ống dẫn khí nén Bình chứa khí áp suất cao

Trong điều kiện bình thường, nó được sử dụng như một loại nhu cầu hoặc áp 

lực-cầu; trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như gián đoạn cung cấp không 

khí, không khí được cung cấp từ bình chứa khí áp suất cao.

Nhu cầu và áp lực-cầu
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Hướng dẫn mua và sử dụng

Mặt nạ dưỡng khí

Hướng dẫn an toàn khi đeo 

thiết bị  bảo hộ

Kiểm tra khả năng và cấp độ trên nhãn chứng nhận an toàn và đảm bảo sử dụng các sản 

phẩm được chứng nhận an toàn.

Lắp đặt và sử dụng cửa hút gió hoặc cửa thông gió của mặt nạ dưỡng khí (mặt nạ ống) ở nơi 

có nồng độ oxy từ 18% trở lên.

Khi đeo mặt nạ dưỡng khí, hãy sử dụng mặt nạ, băng đeo đầu, dây đeo vai, v.v. sao cho phù 

hợp với cơ thể người dùng.

Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào không, chẳng hạn 

như rò rỉ không khí bên ngoài hoặc kết nối giữa mặt nạ và đầu nối.

Khi làm việc trong thời gian dài với mặt nạ dưỡng khí có máy thở bằng tay, nên làm việc 

với hai người trở lên, kiểm tra bộ lọc thường xuyên và vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc khi 

cần thiết.

Nếu bạn phát hiện sản phẩm bị hư hỏng, nguồn cung cấp không khí giảm, mùi vị hoặc mùi 

bất thường khác, hãy rời khỏi địa điểm ngay lập tức và thực hiện hành động thích hợp.

Nếu ống bị biến dạng, đứt, xoắn hoặc rò rỉ khíở điểm nối, hãy thay thế bằng sản phẩm phù

hợp.

Hiệu suất an toàn sẽ không được đảm bảo nếu một phần của sản phẩm mặt nạ dưỡng khí (hộp 

chứa, v.v.) được thay thế hoặc thay đổi bằng một sản phẩm tùy ý. Thay thế sản phẩm được 

chứng nhận (bao gồm cả phụ kiện) theo quy định hoặc kiểm tra với nhà sản xuất.

Hãy bảo vệ sự an toàn của bạn bằng cách sử dụng các sản phẩm được 

chứng nhận một cách chính xác và đúng đắn!

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra Hướng dẫn sử dụng cho từng sản phẩm do nhà 

sản xuất cung cấp.



Lựa chọn thiết bị bảo hộ cách âm phù hợp với mức độ tiếng ồn phát sinh trong môi trường làm việc 

của người dùng và chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Hãy chắc chắn kiểm tra dấu chứng nhận KC.

Các loại và cấp độ của thiết bị bảo vệ cách âm

Loại Cấp độ Ký hiệu Khả năng

Nút bịt 

tai

Loại 1 EP-1 •Cách âm từ âm trầm đến âm cao

Loại 2 EP-2 •Cách nhiệt chủ yếu là âm thanh có âm vực cao nhưng không cách nhiệt được âm 

thanh có âm vực thấp (đàm thoại)

Đeo Bịt tai - EM

Nhãn chứng nhận an toànThiết bị bảo vệ cách âm

Hướng dẫn mua và sử dụng

1

2

3

4

5

6

7

Kiểm tra khả năng và cấp độ trên nhãn chứng nhận an toàn và đảm bảo sử 

dụng các sản phẩm được chứng nhận an toàn.

Kiểm tra xem thiết bị bảo hộ cách âm là loại dùng một lần hay tái sử dụng, sau đó kiểm tra 

các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng, chẳng hạn như phương pháp làm sạch và khử trùng.

Bảo quản và sử dụng các thiết bị bảo hộ cách âm để tránh bị bẩn, và đặc biệt khi đeo nút tai, 

hãy cẩn thận không để tay bẩn chạm vào hoặc để chất lạ lọt vào tai.

Nếu có thể, hãy sử dụng nút tai dùng một lần và thay chúng thường xuyên để giữ sạch và 

ngăn ngừa nhiễm trùng tai.

Ở những nơi làm việc có độ ồn cao trên 110 đến 120 dB, hãy sử dụng đồng thời nút tai và 

bịt tai để cách âm tốt hơn.

Hiệu suất an toàn sẽ không được đảm bảo nếu một phần của thiết bị bảo vệ cách âm được 

thay thế hoặc thay đổi bằng một sản phẩm tùy ý. Thay thế sản phẩm được chứng nhận 

(bao gồm cả phụ kiện) theo quy định hoặc kiểm tra với nhà sản xuất.

Nút bịt tai Đeo bịt tai

Thiết bị bảo vệ cách âm

Hướng dẫn  an  toàn  khi  đeo  th iế t  b ị  bảo  hộ

Hãy chắc chắn kiểm tra

chứng nhận KC!
Truy cập trang web của Viện

Chứng nhận Sức khỏe và An toàn

Lao động để biết thêm thông tin.

(http://kosha.or.kr/oshci)

Được chứng nhận bởi Cơ quan Y tế và An toàn Lao 

động Hàn Quốc

Sản phẩm được chứng nhận an toàn: Thiết bị bảo vệ 

cách âm

Loại/Mẫu: XXXX

Công suất/Lớp: XXXX

Chứng nhận an toàn số: **- AV * CZ -**

Ngày chứng nhận an toàn: 20**. **. **.

Ngày sản xuất: 20**. **. **.

Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra Hướng dẫn sử dụng cho từng sản phẩm do nhà 

sản xuất cung cấp.


